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Câu 1(2 điểm)
Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện ? Em đã làm gì để thực hiện các  quy tắc an toàn đó? 

Câu 2(1 điểm)

Chất dẫn điện là gì ? Hãy kể tên một số chất dẫn điện mà em biết ? 

Câu 3(3 điểm)

Cho một mạch điện gồm 2 bóng đèn  Đ1, Đ2 mắc nối tiếp; 1 công tắc K, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn  Đ2, một nguồn 2 pin. Biết rằng các thiết bị điện trong mạch đang hoạt động, hãy vẽ sơ đồ và chỉ chiều dòng điện trong mạch.                                     

Câu 4 ( 4 điểm )
	Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ   :                                       

   Biết hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là  U = 12 V. 

a. Hỏi hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn                        

 Đ1, Đ2 là bao nhiêu ?                                                                                 

b. Ampe kế (A) chỉ giá trị I = 0,5A; còn ampe kế (A1) chỉ  giá trị  I1 = 0,2A. 

Tìm  số chỉ của ampe kế (A2)
	

                              +       -




 IV.ĐÁP ÁN - ĐIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2điểm)
	* Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện : 

+ Chỉ làm TN với  các nguồn điện có hiệu điện thế  dưới 40V

+ Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

+ Không tự ý chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

+ Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà cần tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.

* Nêu dườc 4 việc làm tương ứng với 4 quy tắc
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1,0đ

	2

(1điểm)
	Chất dẫn điện  là chất cho dòng điện đi qua.
	0,5đ

	
	Lấy VD đúng
	0,5đ

	Câu 3

(3đ) 
	                                                                                                                                                                                                                          Vẽ đúng sơ đồ : 2,5 đ
Chỉ đúng chiều dòng điện : 0,5 đ 
	

	Câu 4

(4điểm)
	Do Đ1//Đ2 nên U1=U2=U=12V

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là U1 = 12V, hai đầu bóng đèn Đ2 là U2 = 12V,
	1,0đ

1,0đ

	
	Ta có: I1+ I2 = I 

nên I2 = I - I1  = 0,5- 0,2 = 0,3(A)

Vậy số chỉ của Ampe kế A2 là 0,3A
	0,5đ

1,0đ

0,5đ


Đ1





A2





A1





A





Đ2














